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TỜ TRÌNH 

V/v ban hành Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về xử lý vi phạm hành chính

Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 6 Điều 10; khoản 3 Điều 16; điểm a và điểm d khoản 1 Điều 19 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 20/2016/NĐ-CP), Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là dự thảo Thông tư). Qua quá trình nghiên cứu, xây dựng, Cục QLXLVPHC&TDTHPL xin kính trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Thông tư với những nội dung như sau:
I.  SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 
1. Cơ sở pháp lý

Ngày 30/03/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2016. Tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm quy định cụ thể quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; khoản 3 Điều 16 Nghị định cũng quy định Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm quy định cụ thể việc khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.  
Bên cạnh đó, theo điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn thống nhất quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Nghị định này.
2. Cơ sở thực tiễn

Tại Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ có xác định xây dựng thí điểm Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, phần mềm quản lý thông tin về xử lý vi phạm hành chính tại một số cơ quan Trung ương và địa phương trong năm 2017 – 2018 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018. Ngay sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo đúng lộ trình được xác định trong Đề án. 
Mặt khác, hiện nay, xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là một trong những nhiệm vụ hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ tại Việt Nam, do đó, nhằm tránh khỏi những bất cập, vướng mắc không cần thiết trong hoạt động quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính thì cần có những quy định chi tiết về quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
Từ các lý do trên cho thấy, để việc triển khai thực hiện các văn bản nêu trên bảo đảm đạt hiệu quả cao và để có cơ sở pháp lý kịp thời cho việc thực hiện thống nhất quá trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin cũng như việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng và đi vào hoạt động trên thực tế thì việc ban hành Thông tư quy định chi tiết về quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là hoàn toàn cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC SOẠN THẢO THÔNG TƯ

Dự thảo Thông tư được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau: 

1. Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, phù hợp với Luật XLVPHC, Luật Công nghệ thông tin, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, các Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính  và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời bám sát Nghị định số 20/2016/NĐ-CP.

2. Quy định cụ thể quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

3. Quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan nhà nước và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bộ phận có liên quan trong quá trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

4. Nội dung Thông tư phải đảm bảo tính khả thi, cụ thể, bảo đảm phù hợp với thực tế để sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được xây dựng có thể vận hành ngay, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thống nhất quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Để xây dựng Thông tư, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã tiến hành một số hoạt động cụ thể: 
- Rà soát Luật XLVPHC 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Nghị định số 20/2016/NĐ-CP cũng như các văn bản hiện hành khác có liên quan đến quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.Trên cơ sở đó, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã xây dựng dự thảo Thông tư trên tinh thần quy định chi tiết, cụ thể một số nội dung được quy định trong Nghị định số 20/2016/NĐ-CP.
Ngày …..2016, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã có Công văn số ……gửi … Bộ, cơ quan ngang Bộ, … Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 06 đơn vị thuộc Bộ Tư pháp gồm: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và Vụ Pháp luật hình sự - hành chính đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư. Đồng thời, đăng tải dự thảo Thông tư lên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến nhân dân. 
Ngày …..2016, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Thông tư, có Báo cáo kết quả thẩm định số …..
Về cơ bản, các ý kiến thẩm định, góp ý đều nhất trí với sự cần thiết ban hành và nội dung chính của dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư. Trên cơ sở ý kiến tư vấn thẩm định, các ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng.


IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ 



1. Bố cục của dự thảo Thông tư 


Dự thảo Thông tư gồm 3 Chương, 22 điều:

Chương I. Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 5);
Chương II. Những quy định cụ thể, gồm 3 mục (từ Điều 6 đến Điều 20), trong đó:

+ Mục 1 – Cung cấp, tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính (từ Điều 6 đến Điều 8);

+ Mục 2 – Cập nhật, đính chính, bổ sung, hiệu chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (từ Điều 9 đến Điều 14);
+ Mục 3 – Khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính (từ Điều 15 đến Điều 20);
Chương III. Tổ chức thực hiện (từ Điều 21 đến Điều 22).
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư 

2.1. Chương I. Những quy định chung 

Chương này xác định phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng của Thông tư; nguyên tắc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và thông tin về xử lý vi phạm hành chính được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
Đặc biệt, trên tinh thần nhằm: (1) bảo đảm quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin trong thực tế được thực hiện thống nhất, liên tục; (2) bảo đảm hiệu quả quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; (3) bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và (4) bảo đảm bảo mật các dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong cơ sở dữ liệu, tại Điều 4 Thông tư còn quy định các hành vi không được thực hiện trong quá trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, các hành vi không được thực hiện bao gồm: (i) Hành vi quy định tại Điều 6 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP; (ii) Không thực hiện, trì hoãn thực hiện việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin theo quy định; (iii) Cố ý làm thất lạc dữ liệu; (iv) Làm lộ phương thức kết nối, địa chỉ và mã khoá truy nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính đã được cấp; (iv) Khai thác dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính ngoài phạm vi các trường thông tin được chia sẻ và (vi) Cung cấp, chia sẻ thông tin khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân khác.
2.2. Chương II. Những quy định cụ thể
Chương này quy định chi tiết về cung cấp, tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính; cập nhật, đính chính, bổ sung, hiệu chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

a) Về nhập mới thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Điều 10 Thông tư quy định việc nhập mới đối với các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Đây là các thông tin có sẵn tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. Do đó, Thông tư quy định, sau khi kiểm tra thông tin trong tài liệu về xử lý vi phạm hành chính, bộ phận tiếp nhận, cập nhật thông tin tiến hành nhập mới thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Để bảo đảm tính chính xác, đầy đủ và không bị trùng lắp thông tin, Thông tư quy định cán bộ được phân công hoặc người đứng đầu bộ phận tiếp nhận, cập nhật thông tin duyệt thông tin vào cơ sở dữ liệu phải tiến hành kiểm tra lại thông tin một lần nữa, nếu thông tin đã chính xác thì tiến hành duyệt thông tin vào cơ sở dữ liệu. Ngược lại, nếu phát hiện thông tin có sai sót hoặc chưa rõ thì đề nghị các cơ quan quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này bổ sung hoặc làm rõ thông tin trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc và tiến hành duyệt thông tin vào cơ sở dữ liệu sau khi nhận được thông tin bổ sung hoặc làm rõ.
Ngoài ra, để bảo đảm tính kịp thời về dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu, Thông tư quy định: thời hạn nhập mới thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra thông tin theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 
b) Về cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Nhằm phân biệt với việc nhập mới thông tin, tại Điều 11 Thông tư quy định việc cập nhật đối với các thông tin quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Khác với các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 5, thông tin quy định khoản 2 Điều 5 là các thông tin cần được tiếp tục theo dõi và cập nhật trong quá trình thi hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính. Do đó, Điều 11 Thông tư quy định sau khi tiến hành kiểm tra thông tin trong tài liệu về xử lý vi phạm hành chính, bộ phận tiếp nhận, cập nhật thông tin tiến hành cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Các bước còn lại sau khi cập nhật thông tin tương tự như đối với việc nhập mới thông tin quy định tại Điều 10 Thông tư này.
c) Những trường hợp không cung cấp dữ liệu đối với yêu cầu khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính bằng văn bản 

Nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và bảo đảm bảo mật các dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong cơ sở dữ liệu, tại Điều 19 Thông tư có quy định các trường hợp không cung cấp dữ liệu đối với yêu cầu khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính bằng văn bản, bao gồm: (1) Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính không nêu rõ lý do, phạm vi, mục đích, nội dung thông tin cần cung cấp và hình thức cung cấp thông tin; (2) Yêu cầu cung 
cấp thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật; (3) Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính không có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền hoặc người đứng đầu tổ chức và đóng dấu xác nhận đối với cơ quan, tổ chức hoặc không có chữ ký, họ tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin; (4) Mục đích sử dụng thông tin về xử lý vi phạm hành chính không phù hợp với quy định của pháp luật; (5) Thông tin đã được cung cấp hai lần theo yêu cầu của tổ chức bị xử phạt hoặc cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính và (6) Tổ chức bị xử phạt, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính không thực hiện việc nộp phí và trả chi phí cho việc cung cấp thông tin theo quy định.
d) Về phí và chi phí phải trả cho việc yêu cầu cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính bằng văn bản

Tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 20/2016/NĐ-CP quy định: “Tổ chức bị xử phạt, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính được cung cấp thông tin về việc xử lý vi phạm hành chính của mình khi có đơn đề nghị và phải trả phí theo quy định”. Do vậy, để tạo cơ sở pháp lý cho việc xác định định mức thu phí, chi phí cho việc cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính bằng văn bản đối với nhóm đối tượng này, tại Điều 20 Thông tư quy định: tổ chức bị xử phạt, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính yêu cầu cung cấp thông tin về việc xử lý vi phạm hành chính của mình phải trả phí và chi phí cung cấp thông tin. Mức phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được xác định theo quy định của Bộ Tài chính còn mức chi phí cung cấp thông tin bao gồm chi phí để in, sao chụp tài liệu và chi phí gửi tài liệu bằng dịch vụ bưu chính (nếu có) được xác định theo mức do cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính quy định.

2.3. Chương III. Tổ chức thực hiện 
Chương này quy định hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành của các cơ quan, đơn vị liên quan.
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành./.
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1. Cần viết theo hướng thuyết minh chi tiết hơn chứ không chỉ sửa sơ sài trên nội dung của Thông tư.


2. Lựa chọn một số nội dung lớn của các chương để viết.


3. Rà soát, bám sát vào bản Thông tư đã chỉnh sửa, nhất là điểm g, h.
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